
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KÍCH THƯỚC

Chiều dài cơ sở (mm)

Dài x Rộng x Cao (mm)

Khoảng sáng gầm xe không tải (mm)

HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG 

Công suất tối đa (kW)

Mô men xoắn cực đại (Nm)

Tốc độ tối đa (Km/h)

Tăng tốc 0-100Km/h (s)

Dung lượng pin (Kwh) - khả dụng

Quãng đường chạy một lần sạc đầy (Km)

Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút)

Dẫn động

Hệ thống treo - trước/ sau

Kích thước La-zăng

NGOẠI THẤT

Đèn pha LED tự động bật/tắt

Gương chiếu hậu

NỘI THẤT & TIỆN NGHI

Số chỗ ngồi

Chất liệu bọc ghế

Ghế lái

Ghế phụ

Hàng ghế thứ 2

Vô lăng

Hệ thống điều hòa

Màn hình giải trí cảm ứng 

Hệ thống loa

Trần kính toàn cảnh

AN TOÀN

Túi Khí

Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS

CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH **

Trợ lý ảo

KÍCH THƯỚC

Chiều dài cơ sở (mm)

Dài x Rộng x Cao (mm)

Khoảng sáng gầm xe không tải (mm)

HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG 

Công suất tối đa (kW)

Mô men xoắn cực đại (Nm)

Tốc độ tối đa (Km/h)

Tăng tốc 0-100Km/h (s)

Dung lượng pin (Kwh) - khả dụng

Quãng đường chạy một lần sạc đầy (Km)

Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút)

Dẫn động

Hệ thống treo - trước/ sau

Kích thước La-zăng

NGOẠI THẤT

Đèn pha LED tự động bật/tắt

Gương chiếu hậu

NỘI THẤT & TIỆN NGHI

Số chỗ ngồi

Chất liệu bọc ghế

Ghế lái

Ghế phụ

Hàng ghế thứ 2

Vô lăng

Hệ thống điều hòa

Màn hình giải trí cảm ứng 

Hệ thống loa

Trần kính toàn cảnh

AN TOÀN

Túi Khí

Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS

CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH **

Trợ lý ảo

2.840

4.545 x 1.890 x 1.635,75

190

260

500

175

5,8s

75,3

431

24,6 phút (10-70%)

AWD/2 cầu toàn thời gian

Độc lập, MacPherson/ Thanh điều hướng đa điểm

20 Inch 

Có 

Gập điện, chỉnh điện

5

Da tổng hợp cao cấp

Chỉnh điện 8 hướng, có thông gió

Chỉnh điện 6 hướng, có thông gió

Điều chỉnh gập tỷ lệ 60:40

Bọc da, chỉnh cơ 4 hướng

Tự động, 2 vùng, lọc không khí combi PM 1.0

12,9 Inch

8 loa

Tùy chọn

8

Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc *
Hỗ trợ lái trên đường cao tốc *
Cảnh báo chệch làn
Hỗ trợ giữ làn *
Kiểm soát đi giữa làn*
Tự động chuyển làn*
Giám sát hành trình thích ứng
Điều chỉnh tốc độ thông minh*
Nhận biết biển báo giao thông*
Cảnh báo va chạm phía trước
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau
Cảnh báo điểm mù
Cảnh báo mở cửa

Gói dịch vụ thông minh VF Connect

Có 

Phanh tự động khẩn cấp trước
Phanh tự động khẩn cấp phía sau*
Cánh báo va chạm khi ở giao lộ*
Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp*
Hỗ trợ đỗ phía trước
Hỗ trợ đỗ phía sau
Hỗ trợ đỗ xe thông minh*
Hỗ trợ đỗ xe từ xa*
Hệ thống camera sau
Giám sát xung quanh
Đèn pha tự động/Đèn pha thích ứng *
Hệ thống giám sát lái xe *

Phiên bản PLUS

vinfastauto.com 1900 23 23 89

* Một số tính năng sẽ chưa có sẵn hoặc chưa được kích hoạt tại thời điểm giao xe cho Khách hàng. Những tính năng này sẽ được cập nhật sau thông qua phương thức cập nhật phần mềm từ xa qua kết nối không dây hoặc cập nhật tại xưởng dịch vụ VinFast. 
** Tại thị trường Việt Nam, theo chính sách bán hàng hiện tại, tất cả các tính năng thông minh trong các gói Dịch vụ thông minh VF Connect được sử dụng miễn phí khi có kết nối mạng. Để sử dụng tính năng thông qua mạng di động, khách hàng cần tự mua dữ liệu di động (Data) 
từ nhà mạng.
Hình ảnh mang tính minh họa, sử dụng hình ảnh của sản phẩm trong giai đoạn tiền thương mại. Các thông tin sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước
Hiệu suất hoạt động của xe và thông tin về quãng đường di chuyển một lần sạc đầy có thể thay đổi, được hiển thị khác nhau, tùy thuộc vào các yếu tố bên ngoài như tốc độ, phong cách lái, số lượng hành khách, tải trọng, điều kiện lốp xe, thời tiết và điều kiện đường sá. 
Để đảm bảo an toàn, tối ưu tuổi thọ và hiệu suất hoạt động, VinFast khuyến cáo người sử dụng các dòng xe điện VinFast chỉ nên sử dụng pin chính hãng và các giải pháp sạc do VinFast cung cấp.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KÍCH THƯỚC

Chiều dài cơ sở (mm)

Dài x Rộng x Cao (mm)

Khoảng sáng gầm xe không tải (mm)

HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG 

Công suất tối đa (kW)

Mô men xoắn cực đại (Nm)

Tốc độ tối đa (Km/h)

Tăng tốc 0-100Km/h (s)

Dung lượng pin (Kwh) - khả dụng

Quãng đường chạy một lần sạc đầy (Km)

Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút)

Dẫn động

Hệ thống treo - trước/ sau

Kích thước La-zăng

NGOẠI THẤT

Đèn pha LED tự động bật/tắt

Gương chiếu hậu

NỘI THẤT & TIỆN NGHI

Số chỗ ngồi

Chất liệu bọc ghế

Ghế lái

Ghế phụ

Hàng ghế thứ 2

Vô lăng

Hệ thống điều hòa

Màn hình giải trí cảm ứng 

Hệ thống loa

Trần kính toàn cảnh

AN TOÀN

Túi Khí

Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS

CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH **

Trợ lý ảo

KÍCH THƯỚC

Chiều dài cơ sở (mm)

Dài x Rộng x Cao (mm)

Khoảng sáng gầm xe không tải (mm)

HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG 

Công suất tối đa (kW)

Mô men xoắn cực đại (Nm)

Tốc độ tối đa (Km/h)

Tăng tốc 0-100Km/h (s)

Dung lượng pin (Kwh) - khả dụng

Quãng đường chạy một lần sạc đầy (Km)

Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút)

Dẫn động

Hệ thống treo - trước/ sau

Kích thước La-zăng

NGOẠI THẤT

Đèn pha LED tự động bật/tắt

Gương chiếu hậu

NỘI THẤT & TIỆN NGHI

Số chỗ ngồi

Chất liệu bọc ghế

Ghế lái

Ghế phụ

Hàng ghế thứ 2

Vô lăng

Hệ thống điều hòa

Màn hình giải trí cảm ứng 

Hệ thống loa

Trần kính toàn cảnh

AN TOÀN

Túi Khí

Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS

CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH **

Trợ lý ảo

2.840

4.545 x 1.890 x 1.635,75

190

130

250

150

10-11s

59,6

375

24,19 phút (10-70%)

FWD/Cầu trước

Độc lập, MacPherson/ Thanh điều hướng đa điểm

19 Inch

Có 

Gập điện, chỉnh điện

5

Giả da

Chỉnh điện 8 hướng

Chỉnh cơ 4 hướng

Điều chỉnh gập tỷ lệ 60:40

Bọc da, chỉnh cơ 4 hướng

Tự động, 2 vùng, lọc không khí combi PM 1.0

12,9 Inch

8 loa

6

Cảnh báo điểm mù
Hỗ trợ đỗ phía trước
Hỗ trợ đỗ phía sau
Hệ thống camera sau
Giám sát xung quanh

Gói dịch vụ thông minh VF Connect

Có 

Phiên bản BASE

vinfastauto.com 1900 23 23 89

* Một số tính năng sẽ chưa có sẵn hoặc chưa được kích hoạt tại thời điểm giao xe cho Khách hàng. Những tính năng này sẽ được cập nhật sau thông qua phương thức cập nhật phần mềm từ xa qua kết nối không dây hoặc cập nhật tại xưởng dịch vụ VinFast. 
** Tại thị trường Việt Nam, theo chính sách bán hàng hiện tại, tất cả các tính năng thông minh trong các gói Dịch vụ thông minh VF Connect được sử dụng miễn phí khi có kết nối mạng. Để sử dụng tính năng thông qua mạng di động, khách hàng cần tự mua dữ liệu di động (Data) 
từ nhà mạng.
Hình ảnh mang tính minh họa, sử dụng hình ảnh của sản phẩm trong giai đoạn tiền thương mại. Các thông tin sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước
Hiệu suất hoạt động của xe và thông tin về quãng đường di chuyển một lần sạc đầy có thể thay đổi, được hiển thị khác nhau, tùy thuộc vào các yếu tố bên ngoài như tốc độ, phong cách lái, số lượng hành khách, tải trọng, điều kiện lốp xe, thời tiết và điều kiện đường sá. 
Để đảm bảo an toàn, tối ưu tuổi thọ và hiệu suất hoạt động, VinFast khuyến cáo người sử dụng các dòng xe điện VinFast chỉ nên sử dụng pin chính hãng và các giải pháp sạc do VinFast cung cấp.



KÍCH THƯỚC

Chiều dài cơ sở (mm)

Dài x Rộng x Cao (mm)

Khoảng sáng gầm xe không tải (mm)

HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG 

Công suất tối đa (kW)

Mô men xoắn cực đại (Nm)

Tốc độ tối đa (Km/h)

Tăng tốc 0-100Km/h (s)

Dung lượng pin (Kwh) - khả dụng

Quãng đường chạy một lần sạc đầy (Km)

Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút)

Dẫn động

Hệ thống treo - trước/ sau

Kích thước La-zăng

NGOẠI THẤT

Đèn pha LED tự động bật/tắt

Gương chiếu hậu

NỘI THẤT & TIỆN NGHI

Số chỗ ngồi

Chất liệu bọc ghế

Ghế lái

Ghế phụ

Hàng ghế thứ 2

Vô lăng

2.840

4.545 x 1.890 x 1.635,75

190

260

500

175

5,8s

75,3

431

24,6 phút (10-70%)

AWD/2 cầu toàn thời gian

Độc lập, MacPherson/ Thanh điều hướng đa điểm

20 Inch 

Có 

Gập điện, chỉnh điện

5

Da tổng hợp cao cấp

Chỉnh điện 8 hướng, có thông gió

Chỉnh điện 6 hướng, có thông gió

Điều chỉnh gập tỷ lệ 60:40

Bọc da, chỉnh cơ 4 hướng

Hệ thống điều hòa

Màn hình giải trí cảm ứng 

Hệ thống loa

Trần kính toàn cảnh

AN TOÀN

Túi Khí

Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS

CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH **

Trợ lý ảo

Tự động, 2 vùng, lọc không khí combi PM 1.0

12,9 Inch

8 loa

Tùy chọn

8

Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc *
Hỗ trợ lái trên đường cao tốc *
Cảnh báo chệch làn
Hỗ trợ giữ làn *
Kiểm soát đi giữa làn*
Tự động chuyển làn*
Giám sát hành trình thích ứng
Điều chỉnh tốc độ thông minh*
Nhận biết biển báo giao thông*
Cảnh báo va chạm phía trước
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau
Cảnh báo điểm mù
Cảnh báo mở cửa
Phanh tự động khẩn cấp trước
Phanh tự động khẩn cấp phía sau*
Cánh báo va chạm khi ở giao lộ*
Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp*
Hỗ trợ đỗ phía trước
Hỗ trợ đỗ phía sau
Hỗ trợ đỗ xe thông minh*
Hỗ trợ đỗ xe từ xa*
Hệ thống camera sau
Giám sát xung quanh
Đèn pha tự động/Đèn pha thích ứng *
Hệ thống giám sát lái xe *

Gói dịch vụ thông minh VF Connect

Có 

Phiên bản PLUS Phiên bản PLUS

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

* Một số tính năng sẽ chưa có sẵn hoặc chưa được kích hoạt tại thời điểm giao xe cho Khách hàng. Những tính năng này sẽ được cập nhật sau thông qua phương thức cập nhật phần mềm từ xa qua kết 
nối không dây hoặc cập nhật tại xưởng dịch vụ VinFast. 

** Tại thị trường Việt Nam, theo chính sách bán hàng hiện tại, tất cả các tính năng thông minh trong các gói Dịch vụ thông minh VF Connect được sử dụng miễn phí khi có kết nối mạng. Để sử dụng tính 
năng thông qua mạng di động, khách hàng cần tự mua dữ liệu di động (Data) từ nhà mạng.
Hình ảnh mang tính minh họa, sử dụng hình ảnh của sản phẩm trong giai đoạn tiền thương mại. Các thông tin sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước

Hiệu suất hoạt động của xe và thông tin về quãng đường di chuyển một lần sạc đầy có thể thay đổi, được hiển thị khác nhau, tùy thuộc vào các yếu tố bên ngoài như tốc độ, phong cách lái, số lượng hành 
khách, tải trọng, điều kiện lốp xe, thời tiết và điều kiện đường sá. 
Để đảm bảo an toàn, tối ưu tuổi thọ và hiệu suất hoạt động, VinFast khuyến cáo người sử dụng các dòng xe điện VinFast chỉ nên sử dụng pin chính hãng và các giải pháp sạc do VinFast cung cấp.
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KÍCH THƯỚC

Chiều dài cơ sở (mm)

Dài x Rộng x Cao (mm)

Khoảng sáng gầm xe không tải (mm)

HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG 

Công suất tối đa (kW)

Mô men xoắn cực đại (Nm)

Tốc độ tối đa (Km/h)

Tăng tốc 0-100Km/h (s)

Dung lượng pin (Kwh) - khả dụng

Quãng đường chạy một lần sạc đầy (Km)

Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút)

Dẫn động

Hệ thống treo - trước/ sau

Kích thước La-zăng

NGOẠI THẤT

Đèn pha LED tự động bật/tắt

Gương chiếu hậu

NỘI THẤT & TIỆN NGHI

Số chỗ ngồi

Chất liệu bọc ghế

Ghế lái

Ghế phụ

Hàng ghế thứ 2

Vô lăng

2.840

4.545 x 1.890 x 1.635,75

190

130

250

150

10-11s

59,6

375

24,19 phút (10-70%)

FWD/Cầu trước

Độc lập, MacPherson/ Thanh điều hướng đa điểm

19 Inch

Có 

Gập điện, chỉnh điện

5

Giả da

Chỉnh điện 8 hướng

Chỉnh cơ 4 hướng

Điều chỉnh gập tỷ lệ 60:40

Bọc da, chỉnh cơ 4 hướng

Hệ thống điều hòa

Màn hình giải trí cảm ứng 

Hệ thống loa

Trần kính toàn cảnh

AN TOÀN

Túi Khí

Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS

CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH **

Trợ lý ảo

Tự động, 2 vùng, lọc không khí combi PM 1.0

12,9 Inch

8 loa

6

Cảnh báo điểm mù
Hỗ trợ đỗ phía trước
Hỗ trợ đỗ phía sau
Hệ thống camera sau
Giám sát xung quanh

Gói dịch vụ thông minh VF Connect

Có

Phiên bản BASE Phiên bản BASE

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

* Một số tính năng sẽ chưa có sẵn hoặc chưa được kích hoạt tại thời điểm giao xe cho Khách hàng. Những tính năng này sẽ được cập nhật sau thông qua phương thức cập nhật phần mềm từ xa qua kết 
nối không dây hoặc cập nhật tại xưởng dịch vụ VinFast. 

** Tại thị trường Việt Nam, theo chính sách bán hàng hiện tại, tất cả các tính năng thông minh trong các gói Dịch vụ thông minh VF Connect được sử dụng miễn phí khi có kết nối mạng. Để sử dụng tính 
năng thông qua mạng di động, khách hàng cần tự mua dữ liệu di động (Data) từ nhà mạng.
Hình ảnh mang tính minh họa, sử dụng hình ảnh của sản phẩm trong giai đoạn tiền thương mại. Các thông tin sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước

Hiệu suất hoạt động của xe và thông tin về quãng đường di chuyển một lần sạc đầy có thể thay đổi, được hiển thị khác nhau, tùy thuộc vào các yếu tố bên ngoài như tốc độ, phong cách lái, số lượng hành 
khách, tải trọng, điều kiện lốp xe, thời tiết và điều kiện đường sá. 
Để đảm bảo an toàn, tối ưu tuổi thọ và hiệu suất hoạt động, VinFast khuyến cáo người sử dụng các dòng xe điện VinFast chỉ nên sử dụng pin chính hãng và các giải pháp sạc do VinFast cung cấp.
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